
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 103 đường Thành Tang, thôn Minh Hoa 2, Xã Minh Khai, Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

12/07/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KHÔNG GIAN XANH

0110782102

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
KHÔNG GIAN XANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0962777516
Email: dai.sofadaiphat@gmail.com

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế sofa và đồ dùng nội thất tương 
tự
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
     (trừ súng đạn thể thao, vũ khí thô sơ, dược phẩm)

4649(Chính)

2. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, 
vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền 
kim khí)

4773

3. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

4. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết;
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế sofa 

3100

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt 
cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và 
tiền kim khí)

4669

6. Bán buôn tổng hợp
(Trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt 
cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và 
tiền kim khí)

4690

7. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

8. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết
Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 ĐOÀN THỊ 
HIỂN

Việt 
Nam

Thôn Đồng Phú, Xã 
Dương Liễu, Huyện 
Hoài Đức, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

1.000.000.000 50,000 024185000079

2 NGUYỄN 
ĐỒNG 
THANH

Việt 
Nam

Thôn Chàng Chợ, Xã 
Dương Liễu, Huyện 
Hoài Đức, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

1.000.000.000 50,000 001074039991

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001074039991
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Chàng Chợ, Xã Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Chàng Chợ, Xã Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐỒNG THANH Nam

24/06/1974 Kinh Việt Nam

22/11/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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